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	STT
	Cơ sở vật chất trường theo quy định tại 

Điều lệ trường tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
	Cơ sở vật chất trường theo quy định tại 

Tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT) 
	 Đề xuất

 Hạng mục cơ sở vật chất chuyên dùng
(Chưa quy định trong các văn bản pháp lý hiện hành đã nêu)
Đơn vị tính: m2
	Ghi chú

	1
	 Phòng học.
	Khối phòng học tập: 
- Phòng học.
- Phòng học bộ môn Âm nhạc.
- Phòng học bộ môn Mỹ thuật.
- Phòng học bộ môn Khoa học - Công nghệ.
- Phòng học bộ môn Tin học.
- Phòng học bộ môn Ngoại ngữ.
- Phòng đa chức năng.
	Khối phòng học tập, phòng bộ môn:
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
	 

	2
	Khối phòng phục vụ học tập:
- Phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng.
- Phòng giáo dục nghệ thuật.
- Phòng học ngoại ngữ.
- Phòng máy tính.
- Phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập.
- Thư viện.
- Phòng thiết bị giáo dục.
- Phòng truyền thống và hoạt động Đội.
	Khối phòng hỗ trợ học tập:
- Thư viện.
- Phòng thiết bị giáo dục.
- Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập.
- Phòng truyền thống.
- Phòng Đội Thiếu niên.

	Khối phòng phục vụ, 

hỗ trợ học tập:

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
	

	3
	Khối phòng hành chính quản trị:
- Phòng hiệu trưởng.
- Phòng phó hiệu trưởng.
- Phòng họp.
- Phòng giáo viên
- Văn phòng.
- Phòng y tế học đường.
- Kho.
- Phòng thường trực, bảo vệ ở gần cổng trường.
	Khối phòng hành chính quản trị:
- Phòng hiệu trưởng.
- Phòng phó hiệu trưởng.
- Văn phòng.
- Phòng của các tổ chức Đảng, đoàn thể.
- Phòng bảo vệ.
- Khu vệ sinh nam, nữ giáo viên, cán bộ, nhân viên.
- Khu để xe của giáo viên, cán bộ, nhân viên.
Khối phụ trợ:
- Phòng họp.

- Phòng y tế.

- Nhà kho.
- Phòng giáo viên: Sử dụng làm nơi làm việc của giáo viên ngoài giờ dạy, trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định hiện hành.
- Phòng nghỉ giáo viên.

- Khu để xe học sinh.

- Khu vệ sinh học sinh.
	Khối phòng hành chính quản trị:

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
Khối phụ trợ:

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
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	Khu nhà ăn.
	Khối phục vụ sinh hoạt:
- Phòng sinh hoạt chung (đối với trường tổ chức nội trú).

- Nhà bếp (đối với trường có tổ chức nấu ăn).
- Kho bếp (đối với trường có tổ chức nấu ăn).
- Nhà ăn bảo đảm phục vụ cho học sinh, giáo viên và nhân viên của trường.
- Nhà ở nội trú (trường có tổ chức nội trú).
- Phòng quản lý học sinh (đối với trường có tổ chức nội trú).
	Khối phục vụ sinh hoạt, nhà ăn, nhà nghỉ:
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
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	Nhà nghỉ.
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	Khu sân chơi.

Sân tập.
	Khu sân chơi, thể dục thể thao:
- Có một sân chung của nhà trường 
- Sân thể dục thể thao (bố trí các sân tập thể dục thể thao riêng cho từng môn)
- Nhà đa năng
	Khu sân chơi,
 thể dục thể thao:
………………………..
………………………..
………………………..
	 

 

	7
	Khu vệ sinh dành riêng cho nam, nữ, giáo viên, học sinh, học sinh khuyết tật
	/
	Khu vệ sinh ………………….
	 

	8
	Khu để xe cho học sinh, giáo viên, nhân viên
	/
	Khu để xe ………………….
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